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THÔNG TƯ 

Quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện 

 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 

năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, 

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định hoạt động điều dưỡng 

trong bệnh viện  

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

1.       t       u       nhiệm vụ chuyên môn c ăm sóc  iều d ỡng, tổ 

chức hoạt  ộ    iều d ỡng và nhiệm vụ của các chức danh chuyên môn trong 

c ăm sóc    ời bệnh trong bệnh viện, trung tâm y tế huyện, quận, th  xã, thành 

phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc tru    ơ   có  ơ  v    ợc 

cấp giấy phép hoạt  ộng khám bệnh, chữa bệ   v  có  ủ  iều kiện cung cấp các 

d ch vụ khám bệnh, chữa bệnh (sau  â   ọi là bệnh viện). 

2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệ   k ác că  cứ  u    nh tại       t      

 ể triển khai các hoạt  ộ    iều d ỡng phù hợp với thực tế của cơ sở.  

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

1. Chăm sóc điều dưỡng là việc nhậ    nh, can thiệp c ăm sóc, theo dõi 

nhằm  á  ứ   các   u c u cơ     của m i    ời bệnh về: hô hấp, tu n hoàn, 

di   d ỡng, bài tiết, vậ   ộ   v  t  t ế, ngủ và nghỉ   ơi, mặc v  t a   ồ v i, 

thân nhiệt, vệ si   cá   â , m i tr ờng an toàn, giao tiế , tí     ỡng, hoạt  ộng, 

gi i trí và kiến thức b o vệ sức khỏe.  

2. Nhận định lâm sàng hoặc chẩn đoán điều dưỡng là việc nhậ    nh về  á  

ứng của cơ t ể    ời bệnh với tình trạng sức khỏe. Việc chẩ   oá   iều d ỡng là 

cơ sở  ể lựa chọn các can thiệ  c ăm sóc  iều d ỡng nhằm  ạt kết qu  mong 

muốn trong phạm vi chuyên môn của  iều d ỡng. 
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Điều 3. Nguyên tắc thực hiện chăm sóc điều dưỡng  

1. Việc nhậ    nh lâm sàng, phân cấ  c ăm sóc v  t ực hiện các can thiệp 

c ăm sóc  iều d ỡng cho    ời bệnh ph i  ú   c u ê  m  , to   diệ ,  iê  tục, 

an toàn, chất   ợng, công bằng giữa các    ời bệnh và phù hợp với nhu c u của 

m i    ời bệnh. 

2. Việc thực hiện hoạt  ộ    iều d ỡng trong bệnh viện ph i b o   m có sự 

tham gia, phối hợp của các  ơ  v  và các chức danh chuyên môn khác trong bệnh 

viện.  

Điều 4. Phân cấp chăm sóc người bệnh 

1. C ăm sóc cấ  I:    ời bệnh trong tình trạng nặng, nguy k ch không tự 

thực hiện các hoạt  ộng cá nhân hằng ngày hoặc do yêu c u chuyên môn không 

  ợc vậ   ộng ph i phụ thuộc hoàn toàn vào sự t eo dõi, c ăm sóc to   diện và 

liên tục của  iều d ỡng.  

2. C ăm sóc cấp II:    ời bệnh trong tình trạng nặng, có hạn chế vậ   ộng một 

ph n vì tình trạng sức khỏe hoặc do yêu c u chuyên môn ph i hạn chế vậ   ộng, 

phụ thuộc ph n nhiều vào sự t eo dõi, c ăm sóc của  iều d ỡng khi thực hiện các 

hoạt  ộng cá nhân hằng ngày. 

3. C ăm sóc cấp III:    ời bệnh có thể vậ   ộ  ,  i  ại không hạn chế và tự 

thực hiệ    ợc tất c  hoặc h u hết các hoạt  ộng cá nhân hằ        d ới sự 

  ớng dẫn của  iều d ỡng. 

 

Chương II 

NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG 

Điều 5. Tiếp nhận và nhận định người bệnh 

1. Tiếp nhận, phân loại, sàng lọc và cấp cứu  a    u: 

a) Tiếp nhận, phối hợp với bác sỹ trong phân loại, sàng lọc và cấp cứu    ời 

bệnh  a    u; sắp xế     ời bệnh khám bệnh theo thứ tự  u tiê  của tình trạng 

bệnh lý, của  ối t ợ   (   ời cao tuổi, t  ơ    i  ,   ụ nữ có thai, trẻ em và 

các  ối t ợng chính sách khác) và theo thứ tự  ến khám; h ớng dẫn hoặc h  trợ 

   ời bệnh thực hiện khám bệnh và các kỹ thuật cận lâm sàng theo chỉ   nh của 

bác sỹ c o    ời bệ    ến khám bệnh;  

b) Tiếp nhận, h  trợ các thủ tục và sắp xế     ời bệ   v o  iều tr  nội trú. 

2. Nhậ    nh lâm sàng: 

a) Khám, nhậ    nh tình trạng sức khỏe hiện tại và nhu c u cơ   n của m i 

   ời bệnh; 

b) Xác   nh các   u  cơ       ởng  ến sức khỏe của    ời bệnh; 
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c) Xác   nh chẩ   oá   iều d ỡng,  u tiên các chẩ   oá   iều d ỡ   tác  ộng 

trực tiế   ến sức khỏe và tính mạng    ời bệnh; 

d) Phân cấ  c ăm sóc    ời bệ   trê  cơ sở nhậ    nh tình trạng sức khỏe 

   ời bệnh của  iều d ỡ   v   á    iá về mức  ộ nguy k c , tiê    ợng bệnh 

của bác sỹ  ể phối hợp với bác sỹ phân cấ  c ăm sóc    ời bệnh; 

 ) Dự báo các yếu tố       ởng và sự cố y khoa có thể x y ra trong quá trình 

c ăm sóc    ời bệnh.  

Điều 6. Xác định và thực hiện các can thiệp chăm sóc điều dưỡng 

1. Các can thiệ  c ăm sóc  iều d ỡng bao gồm:  

a) C ăm sóc     ấp, tu n hoàn, thân nhiệt: theo dõi, can thiệp nhằm  á  ứng 

nhu c u về hô hấp, tu n hoàn, thân nhiệt theo chẩ   oá   iều d ỡng và chỉ   nh 

của bác sỹ; k p thời báo bác sỹ và phối hợp xử trí tình trạng hô hấp, tu n hoàn, 

thân nhiệt bất t  ờng của    ời bệnh; 

b) C ăm sóc di   d ỡng: thực hiện hoặc h  trợ    ời bệnh thực hiện chế  ộ 

di   d ỡng phù hợp theo chỉ   nh của bác sỹ; theo dõi dung nạp, hài lòng về chế 

 ộ di   d ỡng của    ời bệ    ể báo cáo bác sỹ và    ời   m di   d ỡng k p 

thời  iều chỉnh chế  ộ di   d ỡng; thực hiện trách nhiệm của  iều d ỡng quy 

  nh tại kho n 2 và kho n 3 Điều 13       t  số 18/2020/TT-BYT ngày 12 

tháng 11  ăm 2020 của Bộ tr ởng Bộ Y tế  u    nh về hoạt  ộ   di   d ỡng 

trong bệnh viện; 

c) C ăm sóc  iấc ngủ và nghỉ   ơi: t iết lập môi tr ờng bệnh phòng yên 

tĩ  , á   sá     ù  ợp vào khung giờ ngủ, nghỉ của    ời bệ   t eo  u    nh; 

  ớng dẫ     ời bệnh thực hiện các biệ    á   ể tă   c ờng chất   ợng giấc 

ngủ     t    iã , tập thể chất nhẹ nhàng phù hợp tình trạng sức khỏe, tránh các 

chất kíc  t íc , trá   că   t ẳng, ngủ  ú    iờ; theo dõi, thông báo k p thời cho 

bác sỹ khi có những rối loạn giấc ngủ của    ời bệ    ể h  trợ và phối hợp h  

trợ    ời bệnh k p thời;  

d) C ăm sóc vệ si   cá   â : thực hiện hoặc h  trợ    ời bệnh thực hiện vệ 

si   ră   miệng, vệ sinh thân thể, kiểm soát chất tiết, mặc v  t a   ồ v i c o 

   ời  ệ   t eo   â  cấ  c ăm sóc; 

 ) C ăm sóc ti   t  n: thiết lậ  m i tr ờng an toàn, thân thiện, g    ũi, chia 

sẻ,  ộ   viê     ời bệnh yên tâm phối hợp với các chức danh chuyên môn trong 

c ăm sóc; t eo dõi,   át  iện các   u  cơ k     a  to  , các biểu hiện tâm lý tiêu 

cực, phòng ngừa các hành vi có thể gây tổn hại sức khỏe c o    ời bệnh  ể k p 

thời thông báo cho bác sỹ; tôn trọng niềm ti , tí     ỡng và tạo  iều kiệ   ể    ời 

bệnh thực hiệ  tí     ỡ   tro    iều kiện cho phép và phù hợp với  u    nh; 

e) Thực hiện các quy trình chuyên môn kỹ thuật: thực hiện thuốc và các can 

thiệ  c ăm sóc  iều d ỡng theo chỉ   nh của bác sỹ và trong phạm vi chuyên 
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môn của  iều d ỡng trên nguyên tắc tuân thủ  ú   các  u    nh, quy trình 

chuyên môn kỹ thuật c ăm sóc  iều d ỡng; 

g) Phục hồi chức  ă   c o    ời  ệ  : p ối  ợ  với bác sỹ, kỹ thuật viên phục 

hồi chức  ă   v  các c ức danh chuyên môn khác  ể   ợng giá, chỉ     ,   ớng 

dẫn, thực hiện kỹ thuật   ục  ồi c ức  ă   c o    ời  ệ   phù hợp với tình trạng 

bệnh lý. Thực hiện một số kỹ thuật phục hồi chức  ă   t eo  u        ể giúp    ời 

bệnh phát triể ,  ạt   ợc, duy trì tối  a  oạt  ộng chức  ă   v   i m khuyết tật;  

h)  u         ời  ệ  :  ập hồ sơ  u n lý bằng b n giấy hoặc b    iện tử và cập 

nhật hằng ngày cho tất c     ời bệnh nội trú, ngoại trú tại bệnh viện; thực hiện bàn 

 iao      ủ số   ợng, các vấ   ề c   t eo dõi v  c ăm sóc    ời bệnh,  ặc biệt giữa 

các ca trực; 

i) Truyền thông, giáo dục sức khỏe: phối hợp với bác sỹ và các chức danh 

chuyên môn khác t  vấ ,   ớng dẫn các kiến thức về bệnh, cách tự c ăm sóc, 

theo dõi, hợp tác với nhân viên y tế tro   c ăm sóc,   ò    ệ  ; các  u       về 

a  to      ời  ệ  , kiểm soát   i m k uẩ , di   d ỡng, phục hồi chức  ă  ; 

  ớng dẫn hoặc h  trợ    ời bệnh thực hiệ       ủ các  u    nh, nội quy trong 

 iều tr  nội trú, chuyển khoa, chuyển viện và ra viện. 

2. Xác   nh các can thiệ   iều d ỡng: 

a)  rê  cơ sở các can thiệ  c ăm sóc  u    nh tại kho   1 Điều này, chẩn 

 oá   iều d ỡng, phân cấ  c ăm sóc, nguồn lực sẵ  có,  iều d ỡ   xác   nh can 

thiệ  c ăm sóc  ối với m i    ời bệnh; 

b) Xác   nh mục tiêu và kết qu  can thiệp c ăm sóc  iều d ỡng mong muốn. 

3. Thực hiện các can thiệ  c ăm sóc  iều d ỡng: 

a) Thực hiện các can thiệ  c ăm sóc  iều d ỡng phù hợp cho m i    ời bệnh. 

b) P ối  ợ  với các c ức da   chuyên môn khác theo mô hình c ăm sóc   ợc 

phân công  ồm: mô hình  iều d ỡ   c ăm sóc c í  ; m   ì   c ăm sóc t eo  ội; mô 

 ì   c ăm sóc t eo   óm  oặc m   ì   c ăm sóc t eo c    việc tro   triể  k ai t ực 

 iệ  các ca  t iệ  c ăm sóc; 

c) Đá  ứng k p thời với các tình huống khẩn cấp hoặc t a   ổi tình trạ      ời 

bệnh. Dự phòng và báo cáo các sự cố       ở    ến chất   ợng can thiệp c ăm sóc 

 iều d ỡng; 

d)    vấ  c o    ời bệnh về cách c i thiện hành vi sức khỏe,   ă    ừa bệnh 

tật, kiến thức  ể tự c ăm sóc   n thân và cùng hợp tác trong trong quá trình can thiệp 

c ăm sóc  iều d ỡng. 

4. Ghi lại toàn bộ các can thiệp c ăm sóc  iều d ỡng cho    ời bệnh vào phiếu 

c ăm sóc   n cứng hoặc b    iện tử t eo  u    nh. B o   m   i t     ti       ủ, 
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chính xác, k p thời, rõ ràng, d   ọc; sử dụng, b o qu n và   u trữ phiếu c ăm sóc t eo 

 u      . 

Điều 7. Đánh giá kết quả thực hiện các can thiệp chăm sóc điều dưỡng 

1. Đá    iá các  á  ứng của    ời bệnh và hiệu qu  của các can thiệp c ăm sóc 

 iều d ỡng theo mục tiêu, kết qu  c ăm sóc theo nguyên tắc liên tục, chính xác và 

toàn diện về tình trạ    á  ứng của m i    ời bệnh. 

2. Điều chỉnh k p thời các can thiệp c ăm sóc  iều d ỡng dựa trên kết qu   á   

giá và nhậ    nh lại tình trạ      ời bệnh trong phạm vi chuyên môn của  iều 

d ỡng. 

3.  rao  ổi với các thành viên liên quan về các vấ   ề  u tiê , mục tiêu c ăm 

sóc mo    ợi và  iều chỉnh các can thiệp c ăm sóc  iều d ỡng theo kh   ă    á  

ứng của    ời bệnh.  

4. Tham gia vào quá trình c i thiện nâng cao chất   ợng can thiệp c ăm sóc  iều 

d ỡng dựa trên kết qu   á    iá. 

Chương III 

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐIỀU DƯỠNG VÀ NHIỆM VỤ  

CỦA CÁC CHỨC DANH CHUYÊN MÔN TRONG CHĂM SÓC 

Điều 8. Hệ thống điều dưỡng trong bệnh viện 

1. Hội  ồ    iều d ỡng; 

2. P ò    iều d ỡng; 

3. Điều d ỡng khoa. 

Điều 9. Tổ chức, nhiệm vụ của Hội đồng điều dưỡng  

1.  ội  ồ    iều d ỡ   do  iám  ốc bệnh viện ra quyết   nh thành lậ  v  

 u         iệm vụ,  u  c ế  oạt  ộ  . 

2. Cơ cấu, thành ph n của Hội  ồng: 

a) Chủ t ch Hội  ồ       ã    ạo bệnh viện; 

b) Phó chủ t ch Hội  ồng: 

- Phó chủ t ch Hội  ồ        ó tr ở     ò    iều d ỡng và  iều d ỡng 

tro     ò    iều d ỡng; 

- Phó chủ t ch Hội  ồng t  ờng trực    tr ở     ò    iều d ỡng. 

c) Thành viên Hội  ồ       iều d ỡ   tr ởng khoa, hộ si   tr ởng khoa, kỹ 

thuật   tr ởng khoa v   ại diệ   ã    ạo một số khoa lâm sàng, cận lâm sàng, 

phòng chức  ă  ;   o   m trên 50% thành viên hội  ồ       iều d ỡng, hộ sinh. 
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3.   iệm vụ: 

a)   am m u c o  iám  ốc bệnh viện về chiế    ợc,        ớng, kế hoạch 

phát triển hoạt  ộ    iều d ỡng, hộ sinh hộ lý trợ  iú  c ăm sóc hằ    ăm và   nh 

kì; 

 )   am m u c o  iám  ốc bệnh viện trong việc sửa  ổi, bổ sung, cập nhật 

các  u      ,   ớ   dẫ ,  u  trì   c u ê  m   kỹ thuật, tài liệu chuyên môn 

c o  iều d ỡng, hộ sinh, hộ lý trợ  iú  c ăm sóc phù hợp với sự phát triển chung 

của bệnh viện, của từng chuyên khoa. 

Điều 10. Nhiệm vụ của phòng điều dưỡng  

1. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt  ộng,   ớng dẫ ,  u    nh, 

quy trình chuyên môn kỹ thuật v  các vă    n liên quan  ến hoạt  ộng  iều 

d ỡng: 

a) Chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt  ộng  iều d ỡng, quy 

  nh, quy trình chuyên môn kỹ thuật, các vă       iê   ua   ến hoạt  ộng  iều 

d ỡng của bệnh viện; 

b) Xây dựng các m   ì   c ăm sóc tại  iểm b kho n 3 Điều 6       t      

phù hợp với nguồn lực v  cơ cấu tổ chức của bệnh viện.  

2. Qu       iều hành chuyên môn:  

a) Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện các hoạt  ộng  iều 

d ỡ    u    nh tại       t     ; 

b) Đ nh kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết qu  thực hiện các hoạt  ộ    iều 

d ỡ   t eo  u    nh. 

3. Qu n lý nhân sự: 

a) Phối hợp các khoa,   ò    iê   ua  xâ  dự   kế hoạch tuyển dụ  ,  ề 

xuất tuyển dụng, bố trí,  iều  ộ    iều d ỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý trợ giúp 

c ăm sóc của bệnh viện; 

b) Xây dựng mô t  công việc cho các thành viên của   ò    iều d ỡ  ,  iều 

d ỡ   tr ởng khoa, hộ si   tr ởng khoa, kỹ thuật   tr ởng khoa,  iều d ỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y, hộ lý trợ  iú  c ăm sóc theo  u    nh tại       t      và Thông 

t  liên t ch số 26/2015/TTLT-BYT-B V      07 t á   10  ăm 2015 của Bộ tr ởng 

Bộ Y tế và Bộ tr ởng Bộ Nội vụ  u    nh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

 iều d ỡng, hộ sinh, kỹ thuật y phù hợp với phạm vi hoạt  ộng của bệnh viện; 

c) Tham gia xây dự   tiêu c í  á    iá v  c  u trách nhiệm  á    iá  ă   

lực  iều d ỡ     nh kỳ hằ    ăm v  tr ớc khi tuyển dụng; 

d)   am  ia  ề xuất  ổ   iệm v  mi     iệm các v  trí  iều d ỡ   tr ởng 

k oa,  ộ si   tr ở   k oa v  kỹ t uật   tr ở   k oa; 
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 )   am  ia  ề xuất k e  t  ởng, kỷ luật các cá nhân, tập thể  iều d ỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý trợ  iú  c ăm sóc có t     tíc   oặc vi phạm theo quy 

  nh. 

4. Đào tạo, nghiên cứu khoa học: 

a)    iê  cứu, k  o sát   át  iệ  các  ội du   c   c i t iệ  tro   qu n lý 

và tổ chức thực hiện các hoạt  ộ    iều d ỡng trong bệnh viện;  

b)    ờ   xu ê   á    iá,  ề xuất và thử nghiệm các gi i pháp nâng cao 

chất   ợng hoạt  ộ    iều d ỡng trong bệnh viện; 

c)   am  ia xâ  dự   kế  oạc  v  thực hiện   o tạo nâng cao  ă    ực hoạt 

 ộ    iều d ỡ   c o tu ế  d ới; 

d) Đề xuất việc tham gia học tậ   â   cao trì    ộ chuyên môn, thi nâng 

hạng của  iều d ỡ  ,  ộ si  , kỹ t uật   t eo  u    nh; 

 ) Xâ  dự   kế  oạc , c  ơ   trì  , tài liệu và thực hiệ    o tạo mới,   o 

tạo liên tục; tổ chức k  o sát,  á    iá,   át  iệ  các  iểm c   c i t iệ  tro   

  o tạo;  

e) Tổ chức thực hiện các hoạt  ộng nghiên cứu khoa học, c i tiến chất   ợng 

c ăm sóc, t ực hành c ăm sóc dựa vào bằng chứng nhằm nâng cao chất   ợng 

c ăm sóc    ời bệnh.  

5.   am  ia  ề xuất mua sắm trang thiết b ,    ơ   tiện, vật t , thuốc, hóa 

chất  iê   ua   ến hoạt  ộ    iều d ỡng, giám sát chất   ợng và kiểm tra việc sử 

dụng, b o qu   t eo  u    nh.  

6. Thực hiện các nhiệm vụ k ác k i   ợc  iám  ốc bệnh viện phân công. 

Điều 11. Nhiệm vụ của trưởng phòng điều dưỡng 

1. Thực hiện các nhiệm vụ chung của tr ởng phòng. 

2.   am m u c o  iám  ốc bệnh viện về hoạt  ộ    iều d ỡng trong bệnh 

viện. 

3. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt  ộng của   ò    iều d ỡ   

v    nh kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo t eo  u    nh. 

4. Kiểm tra và yêu c u các khoa, phòng, nhân viên y tế, học viê ,    ời 

bệ  ,    ời        ời bệ   v  k ác  t ăm t ực hiệ   ú    u    nh về các hoạt 

 ộ    iều d ỡng trong bệnh viện. 

5. Tổ chức và chủ trì các cuộc họ   iều d ỡ   tr ở     nh kỳ và  ột xuất. 

6. Phối hợp các khoa,   ò    iê   ua  trì    iám  ốc  iều  ộng tạm thời 

 iều d ỡng, hộ lý trợ  iú  c ăm sóc k i c   t eo  u    nh của bệnh việ   ể k p 

thời c ăm sóc v    ục vụ    ời bệnh. 

7.   am  ia  ội  ồ   kiểm soát   i m k uẩ , các  ội  ồ   k ác t eo  u  

  nh và sự phân công của  iám  ốc bệnh viện. 
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8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của  iám  ốc bệnh viện. 

Điều 12. Nhiệm vụ của điều dưỡng trong phòng điều dưỡng  

1. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn phù hợp theo sự phân công của 

tr ởng   ò    iều d ỡng. 

2. Tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn c ăm sóc 

 iều d ỡng  u    nh tại       t      tại các  ơ  v    ợc phân công. 

3. Tham gia qu n lý nhân sự,   o tạo, nghiên cứu khoa học và c i tiến chất 

  ợ   c ăm sóc  iều d ỡng theo sự phân công. 

4. Tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt  ộng,   ớng dẫn, 

 u    nh, quy trình chuyên môn kỹ thuật v  các vă       iê   ua   ến hoạt  ộng 

 iều d ỡng của bệnh viện. 

5. Tham gia các hội  ồng, mạ     ới hoạt  ộng trong bệnh viện theo sự 

phân công.  

6. Đ nh kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết qu  thực hiện nhiệm vụ   ợc phân 

công t eo  u    nh. 

Điều 13. Nhiệm vụ của điều dưỡng trưởng khoa 

1. Ch u trách nhiệm tr ớc tr ởng khoa và tr ở     ò    iều d ỡng về các 

hoạt  ộ    iều d ỡng tại khoa. 

2. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt  ộng  iều d ỡng tại 

khoa. 

3. Xây dựng b n mô t  v  trí việc làm và phân công nhiệm vụ của  iều 

d ỡng, hộ lý trợ giúp c ăm sóc và các v  trí khác theo chỉ  ạo của tr ởng khoa. 

4. Qu         ời bệnh: số   ợng, tình trạng, di n biến, các chỉ   nh  iều tr , 

c ăm sóc  ể k p thời phân công v   iều phối nhân lực thực hiệ  c ăm sóc  iều 

d ỡng. 

5. Tham gia  i  uồng hằng ngày với  ã    ạo khoa. 

6. Tổ chức, chủ trì các cuộc họ   iều d ỡng   nh kỳ,  ột xuất và cuộc họp 

   ời bệ  ,    ời        ời bệnh khi c n thiết. 

7. Qu     ,   o tạo và phát triển nhân lực  iều d ỡng trong khoa. 

8. Đề xuất nhu c u tuyển dụng, thuyên chuyể ,   o tạo  iều d ỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y, hộ lý trợ  iú  c ăm sóc của khoa. 

9. Tham gia nghiên cứu khoa học, c i tiến chất   ợng và chỉ  ạo tuyến theo 

sự phân công. 

10. Tham gia trực và trực tiế  c ăm sóc    ời bệnh khi c n. 
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11.   am  ia  ề xuất cung cấp, sửa chữa, b o d ỡ   cơ sở hạ t ng, trang 

thiết b ,    ơ   tiện, thuốc, vật t ,  óa c ất phục vụ c ăm sóc    ời bệnh và 

giám sát sử dụng tại khoa. Giám sát việc sử dụng và b o qu   t eo  u    nh. 

12. Giám sát, kiểm tra,  á    iá việc thực hiện kế hoạc  c    tác  iều 

d ỡng tại khoa và c i tiến chất   ợ   c ăm sóc  iều d ỡng. 

13. Đ nh kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo hoạt  ộ    iều d ỡng trong khoa. 

14.   ậ  x t,  ề xuất k e  t  ởng, kỷ luật, tă     ơ   v   ọc tậ   ối với 

 iều d ỡng, hộ lý trợ  iú  c ăm sóc tro   k oa. 

15. Thực hiện các nhiệm vụ k ác k i   ợc tr ở   k oa v  tr ởng phòng 

 iều d ỡng phân công. 

Điều 14. Nhiệm vụ của điều dưỡng khoa lâm sàng 

1. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn phù hợp theo sự phân công của 

tr ởng khoa và  iều d ỡ   tr ởng khoa theo  u    nh tại       t      và Thông 

t   iê  t ch số 26/2015/TTLT-BYT-B V      07 t á   10  ăm 2015 của Bộ tr ởng 

Bộ Y tế và Bộ tr ởng Bộ Nội vụ  u    nh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

 iều d ỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

2. Tuân thủ  ú   các  u    nh, quy trình chuyên môn kỹ thuật, tiêu chuẩn 

 ạo  ức nghề nghiệp và pháp luật liên quan tro   c ăm sóc  iều d ỡng. 

3. Thực hiện hoặc ứng dụng kết qu  nghiên cứu khoa học và thực hành dựa 

vào bằng chứ    ể c i tiến chất   ợ   c ăm sóc. 

4. Thực hiệ    o tạo và kiểm tra,  iám sát  iều d ỡng mới, học viên và hộ 

lý trợ  iú  c ăm sóc k i   ợc phân công. 

5. Học tập liên tục  ể cập nhật kiến thức, kỹ  ă   v  ứng dụng kiến thức  ã 

học  ể nâng cao chất   ợng can thiệp c ăm sóc  iều d ỡng. 

6. Tham gia xây dựng kế hoạc  c    tác  iều d ỡng tại k oa, các   ớng 

dẫ ,  u    nh, quy trình chuyên môn kỹ thuật v  các vă    n, tài liệu liên quan 

của  iều d ỡng theo sự phân công. 

Điều 15. Nhiệm vụ của trưởng khoa lâm sàng 

1. Ch u trách nhiệm tr ớc giám  ốc bệnh viện về các hoạt  ộ    iều d ỡng tại 

khoa.  

2. Phối hợp với   ò    iều d ỡng tổ chức thực hiện các hoạt  ộ    iều 

d ỡng tại khoa. 

Điều 16. Nhiệm vụ của trưởng các khoa khác 

1.  r ở   k oa d ợc: tổ chức cung ứng thuốc      ủ, k p thời, chất   ợng 

thuốc thực hiệ  c o    ời bệnh theo chỉ      tại k oa  âm s   , khoa khám 
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bệnh; t  vấn, h  trợ, kiểm tra, giám sát  iều d ỡng thực hiện việc qu n lý và sử 

dụng thuốc c o    ời bệnh tại các khoa, phòng.  

2. Tr ởng khoa kiểm soát nhi m khuẩn: tổ chức và giám sát thực hiện các 

 u    nh về kiểm soát nhi m khuẩ   iê   ua   ến hoạt  ộ   c ăm sóc    ời 

bệnh trong bệnh viện; cung cấp dụng cụ,  ồ v i, vật t   ú    u    nh cho hoạt 

 ộ   c ăm sóc    ời bệnh và thu gom dụng cụ,  ồ v i  ã  ua sử dụng tại khoa 

lâm sàng.  

3. Tr ở   k oa di   d ỡng: tổ chức tiếp nhậ   ề xuất và cung cấp chế  ộ 

di   d ỡng phù hợp với từ      ời bệnh; h  trợ, theo dõi, giám sát việc thực 

hiện chế  ộ dinh d ỡng c o    ời bệnh tại các khoa lâm sàng; c i tiến chất 

  ợng chế  ộ di   d ỡng của    ời bệnh phù hợ  trê  cơ sở  á    iá,  ề xuất 

của    ời bệnh. 

Điều 17. Nhiệm vụ của các trưởng phòng chức năng  

1. Tr ởng phòng tổ chức cán bộ có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tuyển dụng 

 iều d ỡng và hộ lý trợ giúp c ăm sóc trê  cơ sở tham kh o  ề xuất của phòng 

 iều d ỡng; phối hợp với   ò    iều d ỡ    iều  ộ    iều d ỡng và hộ lý trợ 

giúp c ăm sóc giữa các khoa  ể b o   m yêu c u c ăm sóc    ời bệnh.  

2.  r ởng phòng qu n lý chất   ợng có nhiệm vụ phối hợp với   ò    iều 

d ỡng xây dựng tiêu chí, thực hiệ   á    iá v  c i tiến chất   ợ   c ăm sóc  iều 

d ỡng dựa trên kết qu   á    iá. 

3.  r ở     ò   kế hoạch tổng hợp có nhiệm vụ phối hợp với   ò    iều 

d ỡng xây dựng các  u    nh, quy trình chuyên môn liên quan hoạt  ộ   c ăm 

sóc  iều d ỡng; phối hợp kiểm tra,  iám sát c ất   ợ   c ăm sóc  iều d ỡng. 

4.  r ởng phòng vật t  - thiết b  y tế có nhiệm vụ   o   m cu   cấ , sửa 

c ữa k   t ời    ơ   tiệ , t iết   , vật t  tiêu hao   ục vụ c ăm sóc trê  cơ sở 

tham kh o  ề xuất của   ò    iều d ỡ   v  các  ơ  v  liên quan. 

5.  r ởng phòng hành chính - qu n tr  có nhiệm vụ sửa c ữa k   t ời cơ sở 

hạ t   ,    ơ   tiệ    ục vụ c ăm sóc  iều d ỡng. 

6.  r ởng phòng công tác xã hội có nhiệm vụ h  trợ công tác tiế   ó ; 

  ớng dẫn, h  trợ    ời bệnh khám bệnh, xét nghiệm, chẩ   oá   ì    nh, vào 

viện, chuyển khoa, chuyển viện và ra viện; phối hợp với khoa lâm sàng phát hiện 

sớm và h  trợ    ời bệnh có hoàn c    k ó k ă . 

7.  r ởng phòng tài chính kế toán có nhiệm vụ h  trợ thực hiện các thủ tục 

thanh quyết toán vào viện, ra việ  c o    ời bệnh. 

8.  r ởng phòng công nghệ thông tin có nhiệm vụ thiết kế, h  trợ việc xây 

dựng và ứng dụng ph n mềm trong các hoạt  ộng  iều d ỡng; qu         ời 
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bệnh; bệ   á   iện tử và sử dụng thuốc, vật t , tra   t iết b  y tế và các hoạt 

 ộ    iê   ua   ế  c ăm sóc k ác. 

Điều 18. Nhiệm vụ của bác sỹ điều trị 

1. P ối  ợ  c ặt chẽ với  iều d ỡ   của khoa trong việc khám, nhậ    nh, 

  â  cấ  c ăm sóc c o từ      ời  ệ  . 

2. Phối hợp với  iều d ỡ   tro   t ực  iệ  các nhiệm vụ c u ê  m   c ăm 

sóc và các hoạt  ộ    iều d ỡ   t eo  u    nh. 

3. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ       iều tr  của  iều d ỡng. 

Điều 19. Nhiệm vụ của giáo viên, học sinh, sinh viên thực tập 

1. Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ c ăm sóc  iều d ỡng   ợc quy   nh 

tại       t      v  các  ội  u ,  u    nh của bệnh viện, của k oa  ơi  ến thực 

tập.  

2. Học si  , si   viê   iều d ỡng chỉ   ợc thực hiện các thủ thuật, kỹ thuật 

chuyên môn  iều d ỡng trê     ời bệ   k i   ợc sự cho phép, d ới sự giám sát 

của giáo viên hoặc  iều d ỡ     ợc giao trách nhiệm phụ trác  v    ợc sự  ồng 

ý của    ời bệnh. 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 20. Hiệu lực thi hành 

1.       t      có  iệu lực từ ngày 27 tháng 02  ăm 2022. 

2.       t  số 07/2011/TT-BY       26 t á   01  ăm 2011 của Bộ tr ởng 

Bộ Y tế   ớng dẫ  c    tác  iều d ỡng về c ăm sóc    ời bệ   tro    ệ   việ  

hết hiệu lực kể từ            t      có  iệu lực thi hành. 

Điều 21. Điều khoản tham chiếu  

 r ờng hợ  các vă    n dẫn chiếu tro         t        ợc thay thế hoặc 

sửa  ổi, bổ sung thì áp dụ   t eo vă       ã   ợc thay thế hoặc sửa  ổi, bổ su    ó. 

Điều 22. Trách nhiệm thực hiện 

1. Các  ơ  v  thuộc Bộ Y tế: 

a) Cục Qu n lý Khám, chữa bệnh ch u trách nhiệm tổ chức triển khai, kiểm 

tra việc thực hiệ        t      trê  to    uốc; 

b) Cục Khoa học công nghệ v    o tạo ch u trách nhiệm chỉ  ạo các tr ờng 

  o tạo  iều d ỡng tiếp tục  ổi mới c  ơ   trì     o tạo  iều d ỡ    á  ứ    ă   

lực c ăm sóc  iều d ỡng phù hợp theo yêu c u các chuyên khoa và hội nhập.  

2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc  ru    ơ  : 

a) Ch u trách nhiệm tổ chức triển khai, kiểm tra,  á    iá việc thực hiện Thông 

t      của các bệnh viện thuộc thẩm quyền qu n lý; 

ph
uo

ng
ht

k.
kc

b_
H

a 
Th

i K
im

 P
hu

on
g_

30
/1

2/
20

21
 1

8:
04

:4
4



12 

 

b) Đ nh kỳ hoặc  ột xuất báo cáo các hoạt  ộ    iều d ỡng của các bệnh 

viện thuộc thẩm quyền qu      t eo  u    nh. 

3. Y tế bộ, ngành ch u trách nhiệm tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc 

thực hiệ        t      tại các bệnh viện trực thuộc bộ, ngành. 

4. Trách nhiệm của    ời  ứ     u  ệ   việ : 

a) Ch u trách nhiệm toàn diện về các hoạt  ộ    iều d ỡng trong bệ   việ ; 

 ) Ba       các vă     ,  u      ,  u  trì    iê   ua   ến các hoạt  ộng 

 iều d ỡng trong bệnh viện; 

c) Tổ chức triển khai, kiểm tra,  iám sát,  á   giá việc thực hiệ        t  

này tại  ệ   việ ; 

d) Bố trí      ủ   â   ực có trì    ộ c u ê  m     ù  ợ   á  ứng các hoạt 

 ộ    iều d ỡng của bệnh việ  t eo  u    nh;  

 ) Đ u t  cơ sở  ạ t   , tra   t iết   ,    ơ   tiện, vật t    ục vụ c ăm sóc 

   ời bệnh; 

e)  Phân bổ  ủ kinh phí cho các hoạt  ộ    iều d ỡng;  

g) Ba       c  ơ   trì  , t i  iệu và thực hiệ    o tạo c o  iều d ỡ   v   ộ 

lý trợ  iú  c ăm sóc; 

h) K e  t  ở   các  ơ  v , cá nhân thực hiện tốt các hoạt  ộ    iều d ỡng. 

Trong quá trình thực hiện nếu có v ớng mắc, các cơ  ua , tổ chức, cá nhân 

ph n ánh k p thời về Bộ Y tế (Cục Qu n lý Khám, chữa bệnh)  ể nghiên cứu, 

xem xét gi i quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Ủy ban Xã hội của Quốc hội; 

- Vă    ò   C í     ủ (Vụ K oa  iáo vă  xã, 

Công báo, Cổ     Đ  C í     ủ); 

- Bộ tr ởng Bộ Y tế; 

- Các Thứ tr ởng Bộ Y tế; 

- Bộ      á  (Cục Kiểm tra VBQPPL); 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Vă    ò   Bộ, Thanh 

tra Bộ; 

- Các  ơ  v  trực thuộc Bộ Y tế; 

- Y tế các Bộ, ngành; 

- Các tr ờ     o tạo ngành học thuộc khối ngành 

sức khỏe; 

- Cổ         ti   iện tử BYT; 

- L u: V , PC, KCB (02). 

 KT. BỘ TRƯỞNG                     

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Trường Sơn 
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